	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
CÔNG AN XÃ BỒ ĐỀ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	


[bookmark: _GoBack]
Danh sách người nghi nghiện ma túy


	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi cư trú
	

Số CCCD/CMND
	


Nghề nghiệp
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng
	Loại ma túy sử dụng
	Tiền án, tiền sự
	Có trong diện quản lý nghiệp vụ (Sưu tra, Hiềm nghi chuyên án hoặc truy nã)
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trần Hữu Quyển
	X
	
	Thôn 4
	035078000601
	Làm ruộng
	Bố: Trần Hữu Thắng
Mẹ: Trần Thị Nguyễn
Vợ: Lê Thị Phượng
	Đá
	TÀNG TRỮ HÀNG CẤM
	
	

	2
	Trần Hữu Duy
	X
	
	Thôn 5
	035085013256
	Làm ruộng
	Bố: Trần Lệ Mỹ
Mẹ: Đỗ Thị Nga
	Đá
	KHÔNG
	
	

	3
	Trần Lệnh Quân
	X
	
	Thôn 4
	035094003310
	Làm ruộng
	Bố: Trần Lệnh Chính
Mẹ: Trần Thị Thu Phương
Vợ: Trần Thị Hương Sen
	Đá
	KHÔNG
	
	

	4
	Trần Hữu Tư
	X
	
	Thôn 5
	035093008006
	Làm ruộng
	Bố: Trần Hữu Thành
Mẹ: Trần Thị Tuyết Mai
	Đá
	Cố Ý Gây Thương Tích, Trộm Cắp Tài Sản
	
	

	5
	Đào Ngọc Quang
	X
	
	Thôn 1
	035073000345
	Làm ruộng
	Bố: Đào Ngọc Khuyến
Mẹ: Nguyễn Thị Ngãi
Vợ: Phạm Thị Hợi
	Heroin
	Tàng Trữ Tpcmt
	
	

	6
	Trần Quốc Chiến
	X
	
	Thôn 2
	035079000599
	Làm ruộng
	Bố: Trần Huy Chính
Mẹ: Trần Thị Đệ
Vợ: Nguyễn Thị Thu Hà
	Heroin
	Không
	
	

	7
	Trần Huy Việt
	X
	
	Thôn 3
	035096000695
	Làm ruộng
	Bố: Trần Huy Phương
Mẹ: Trương Thị Hiên
Vợ: Nguyễn Thị Oanh
	Đá
	Sử Dụng Tpcmt
	
	

	8
	Trần Đình Sậu
	X
	
	Thôn 3
	035063007463
	Làm Ruộng
	Bố: Trần Đinh Đang
Mẹ: Trần Thị Hồng
Vợ: Trần Thị Nga
	Heroin
	2 Tiền Án Mua Bán Tpcmt
	SN
	

	9
	Trần Thế Dũng
	X
	
	Thôn 2
	035074007070
	Làm Ruộng
	Bố: Trần Thế Vượng
Mẹ: Nguyễn Thị Sen
Vợ: Trần Thị Hạnh
	Heroin
	2 Tiền Án Tàng Trữ Tptmt, 01 Tiền Sự Trộm Cắp Tài Sản
	SN
	

	10
	Đỗ Đại Huy
	X
	
	Thôn 5
	035200002560
	Làm Ruộng
	Bố: Đỗ Quang Tám
Mẹ: Trần Thị Hồng Thu
	Đá
	Trộm Cắp Tài Sản
	SN
	

	11
	Trần Thế Việt
	X
	
	Thôn 3
	035090014079
	Làm Ruộng
	Bố: Trần Thế Thịnh
Mẹ: Nguyễn Thị Thân
Vợ: Trần Thị Như Hoa
	Heroin
	Tàng Trữ Tpcmt
	SN
	

	12
	Trần Hưng Hạnh
	X
	
	Thôn 5
	035076009660
	Làm Ruộng
	Bố: Trần Hữu Ổn
Mẹ: Trần Thị Mỹ
Vợ: Nguyễn Thị Dần
	Heroin
	Tàng Trữ Tpcmt
	SN
	

	13
	Trần Đình Sỹ
	X
	
	Thôn 3
	035076002457
	Làm Ruộng
	Bố: Trần Thế Vượng
Mẹ: Nguyễn Thị Sen
Vợ: Đỗ Thị Lan
	Heroin
	Tàng Trữ Tpcmt
	
	

	14
	Trần Đình Lợi
	X
	
	Thôn 3
	035068005697
	Làm Ruộng
	Bố: Trần Thế Vượng
Mẹ: Nguyễn Thị Sen
Vợ: Nguyễn Thị Oanh
	Heroin
	Tàng Trữ Tpcmt
	
	

	15
	Trần Hữu Cảnh
	X
	
	Thôn 5
	035077009457
	Làm Ruộng
	Bố: Trần Hữu Cử
Mẹ: Trần Thị Thu
Vợ: Trần Thị Thu Hiền
	Heroin
	Tàng Trữ Tpcmt
	
	

	16
	Trần Quang Nghĩa
	X
	
	Thôn 1
	035095007777
	Làm Ruộng
	Bố: Trần Quang Tuyển
Mẹ: Trần Thị Hạnh
	Đá
	Không
	
	

	17
	Trần VĂN Kha
	X
	
	Thôn 2
	035079001977
	Làm Ruộng
	Bố: Trần Văn Nhâm
Mẹ: Trần Thị Xòe
Vợ: Nguyễn Thị Ngần
	Heroin
	Không
	
	

	18
	Trần Cao Cường
	X
	
	Thôn 2
	035084009864
	Làm Ruộng
	Bố: Trần Cao Thế
Mẹ: Chu Thị Trinh
Vợ: Nguyễn Thị Gấm
	Heroin
	Không
	
	

	19
	Vũ Bá Hưng
	X
	
	Thôn 1
	035092000960
	Làm Ruộng
	Bố: Vũ Bá Thủy
Mẹ: Hà Thị Mừng
Vợ: Nguyễn Thị Lệ
	Đá
	Đánh Bạc
	
	

	20
	Trần Văn Trường
	X
	
	Thôn 2
	035078005454
	Làm Ruộng
	Bố: Trần Hữu Thắng
Mẹ: Nguyễn Thị Dừa
Vợ: Trần Thị Phương
	Heroin
	Không
	
	

	21
	Nguyễn Văn Dũng
	X
	
	Thôn 3
	035073001553
	Làm Ruộng
	Bố: Nguyễn Đức Lê
Mẹ: Đoàn Thị Thu
Vợ: Đặng Thị Hiền
	Heroin
	Không
	
	

	22
	Chu Văn Quyền
	X
	
	Thôn 4
	035077002500
	Làm Ruộng
	Bố: Chu Anh Thư
Mẹ: Trần Thị Tuất
Vợ: Thế Thị Xuyên
	Heroin
	Không
	
	

	23
	Chu Văn Hùng
	X
	
	Thôn 4
	035073002733
	Làm Ruộng
	Bố: Chu Văn Thôn
Mẹ: Trần Thế Kiệm
Vợ: Trần Tất Tuyết
	Đá
	Không
	
	

	24
	Trần Lệnh Sỹ
	X
	
	Thôn 4
	035076000414
	Làm Ruộng
	Bố: Trần Lệnh Toàn
Mẹ; Trần Thị Vui
Vợ: Đào Thị Vinh
	Heroin
	Không
	
	

	25
	Trương Đình Trung
	X
	
	Thôn 1
	035080003623
	Làm Ruộng
	Bố: Trương Đình Kỳ
Mẹ: Nguyễn Thị Mai

	Heroin
	2 Tiền Án Tàng Trữ Tpcmt
	
	

	26
	Đỗ Văn Độ
	X
	
	Thôn2
	035059005602
	Làm Ruộng
	Bố: Đỗ Văn Uy
Mẹ: Trần Thị Nụ
	Heroin
	2 Tiền Án Mua Bán Tpcmt
	
	

	27
	Trần Huy Cường
	X
	
	Thôn 2
	035082003600
	Làm Ruộng
	Bố: Trần Xuân Thanh
Mẹ: Trần Thị Thúy
	Heroin
	Tàng Trữ Tpcmt
	SN
	

	28
	Trần Ngọc Bảo
	X
	
	Thôn 4
	035206005906
	Làm Ruộng
	Bố: Nguyễn Văn Dương
Mẹ: Trần Thị Phượng
	Đá
	KHÔNG
	
	

	29
	Trần Mạnh Quân
	X
	
	Thôn 2
	035203002975
	Làm Ruộng
	Mẹ: Trần Thị Thất
	Đá
	KHÔNG
	
	

	30
	Hoàng Xuân Sơn
	X
	
	Thôn 4
	035090002231
	Làm Ruộng
	Bố: Hoàng Xuân Hải
Mẹ; Trần Thị Lợi
	Đá
	Không
	
	



	          CÔNG AN XÃ BỒ ĐỀ
	Bồ Đề, ngày……tháng……năm 2023
NGƯỜI LẬP








